
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11, ngõ 1 ngách 62 hẻm 26 đường Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ĐỨC

0108063830

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

2. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín  
ngưỡng khác;

4773

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán cây dược liệu, hàng nông sản.

4620

5. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Sơ chế dược liệu (làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi 
sấy), hàng nông sản.

0163

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Triết xuất các loại dược liệu.

2100

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI DUC HEALTH EQUIPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI DUC HEAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869329219
Email:

Fax:
Website:
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9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: 
+ Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ 
trường,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị siêu âm y tế,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy điều hoà nhịp tim,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng máy đo nhịp tim bằng điện,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nội soi,
+ Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chiếu chụp.
- Sửa chữa các dụng cụ và thiết bị quang học

3313

10. Lắp đặt hệ thống điện 4321

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược liệu (trừ dược phẩm); Bán buôn dụng 
cụ y tế, máy móc thiết bị y tế sử dụng trong gia đình, đồ điện 
gia dụng, mỹ phẩm, giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự.

4649

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

14. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.

7730(Chính)

15. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

16. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
Chi tiết: Trồng cây dược liệu.

0128

17. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ và thấu kính quang học, như ống 
nhòm, kính hiển vi (trừ electron, proton), kính thiên văn, kính 
lăng trụ, thấu kính; thấu kính phủ ngoài hoặc đánh bóng (trừ 
kính mắt); thấu kính khung (trừ kính mắt) và sản xuất thiết bị 
chụp ảnh như camera và máy đo ánh sáng.

2670

18. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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2.600.000.000 VNĐ

23. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược liệu ; Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm.

4772

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày, Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú 
tương tự

5510

27. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

28. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

30. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp
Chi tiết: Sản xuất máy móc cơ điện học, điện liệu pháp như 
thiết bị cộng hưởng từ tính, thiết bị siêu âm y tế, thiết bị trợ 
thính, máy ghi điện tim, thiết bị nội soi cơ điện học, sản xuất 
máy bức xạ và ống ứng dụng, như chuẩn đoán y tế, chữa bệnh 
y tế, công nghiệp, đánh giá nghiên cứu và khoa học. Bức xạ có 
thể dưới dạng tia bêta, tia gama, tia X, và các bức xạ ion khác.

2660

31. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

32. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

33. Sửa chữa thiết bị điện 3314

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy móc thiết bị y tế.

3320

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế ; Bán buôn máy móc, 
thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Bán 
buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn máy móc, thiết bị sử 
dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại; Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; 

4659

6. Vốn điều lệ: 
Hai tỷ sáu trăm triệu đồng
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001084002292

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 ngõ 168 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28 ngõ 168 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

ĐÀO TRUNG HIẾU Nam
18/03/1984 Kinh Việt Nam

18/06/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001084002292
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 ngõ 168 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28 ngõ 168 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO TRUNG HIẾU Nam

18/03/1984 Kinh Việt Nam

18/06/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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